BÀI TẬP CHO HSG TUẦN 10,11,12,13,14,15.
ĐẠI SỐ 
Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒTHỊ
Dạng 1: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch
Bài 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x=6 thì y=4, hãy
a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x
b) Biểu diễn y theo x
c) Tính y khi x=9; x=15
Bài 2: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=4 thì y=8, hãy
d) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x
e) Biểu diễn y theo x
f) Tính y khi x=8; x=10
Bài 3: Cứ 100 kg thóc thì cho 70 kg gạo. Hỏi 2 tấn thóc thì cho bao nhiêu kg gạo?
Bài 4: Chu vi của một tam giác là 36m. Tính độ dài các cạnh của tam giác biết rằng chúng tỉ lệ với 3;4;5
Bài 5: Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiên tai,  lũ lụt, chi đội các lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 900 ngàn đồng. Tính số tiền ủng hộ của mỗi lớp, biết rằng số tiền ủng hộ của mỗi lớp tỉ lệ với 2:3:4.
Bài 6: Khối 7 của trường THCS  có 4 lớp. Trong hội thi Văn hay Chữ tốt, cả khối có 156 bạn tham gia. Biết rằng số bạn tham gia dự thi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt tỉ lệ với 8; 10; 9; 12. Em hãy tính số bạn tham gia thi Văn hay Chữ tốt của mỗi lớp nói trên.
Bài 7:Cho biết 4 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 8 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?
Bài 8: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau.Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày,đội thứ hai trong 6 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ( có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ  ba 2 máy ?
Dạng 2: Hàm số và đồ thị
Bài 1: Cho hàm số y= f(x)=3x-2. Hãy tính f(1),  f(-1), f(100), f(-130)
Bài 2: Cho hàm số y =f(x) = 5+2x. Hãy tính f(-1), f(4), f(15)
Bài 3: Cho đồ thị hàm số  y= ax đi qua điểm B(3;1)
a. Xác định hệ số a
b. Tìm điểm trên đồ thị có hoành độ là -6
Bài 4: Vẽ đồ thì hàm số y =f(x)=2x
Bài 5: Vẽ đồ thì hàm số y =f(x)=-2x
Bằng đồ thị hãy các định: Các giá trị: f(1), f(-1), f(2), f(-2), f(0)
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HÌNH HỌC
CHƯƠNG II: TAM GIÁC

Dạng 1. Tính góc của tam giác

Bài 1: Tam giác ABC có số đo ba góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7 .  Tính số đo ba góc của tam giác ABC.
Bài 2: Tam giác KHI là tam giác gì? Biết góc K, H, I lần lượt tỉ lệ với 2;3;4. Hỏi tam giác KHI là tam giác gì?
Bài 3: Tam giác DEF có số đo ba góc D, E, F lần lượt tỉ lệ với 1;2;3 . Tam giác DEF là tam giác gì?
	Bài 4: Tháp nghiêng Pi-da ở I-ta-li-a nghiêng 50  ( Góc C) so với phương thẳng đứng. Tính độ nghiêng của tháp so với phương nằm ngang.
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Dạng 2. Các TH bằng nhau của tam giác (HS phải vẽ hình , ghi giả thiết – kết luận của bài toán.)
Bài 1: Cho tam giác ABC  vuông tại A . Gọi M là trung điểm của AB .Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD=MC. Chứng minh ∆AMD = ∆BMC
Bài 2: Cho ∆ABC nhọn biết AB < AC. Gọi M là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia MA lấy D sao cho MB = MD .  Chứng minh: ∆AMD = ∆ CMB; từ đó suy ra AD // BC .

Bài 3: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) và M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh 
Bài 4: Cho tam giác ABC nhọn, AB < AC, M là trung điểm của AC, trên tia đối của MB lấy điểm N sao cho MN = MB.
a) Chứng minh rằng AMN = CMB
b) Chứng minh AB // CN.
Bài 5: Cho ABC có AB = AC , I là trung điểm BC . CM: ABI = ACI

Bài 6: Cho ∆ABC nhọn (AB<AC). M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA=MD. Chứng minh  
Bài 7: Cho ΔABC vuông tại A , vẽ tia phân giác BD của góc ABC (D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = AB , nối D với E . 
a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD 
b) Chứng minh góc BED là góc vuông 



Bài 8. Cho  có và AB < AC.  Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Chứng minh: 
Bài 9.  HS phải vẽ hình , ghi giả thiết – kết luận của bài toán.
Cho tam giác ABC có AB = AC. M là trung điểm của BC
a) Chứng minh: ΔAMB = ΔAMC
b) Trên cạnh AB lấy điểm D. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AM tại K và kéo dài cắt cạnh AC tại E. Chứng minh AD = AE.
c) Trên tia đối của tia ED lấy điêm F sao cho EF= MC, gọi H là trung điểm của EC. Chứng minh rằng ba điểm M, H, F thẳng hàng.
Bài 10. Cho tam giác ABC, góc A=900, AB<AC. Tia phân giác góc B cắt cạnh AC tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho BE= BA. CM : ∆ABD=∆EBD .         
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